
PHỤ LỤC 07 

Hiện trạng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

Tên Bộ ngành 
Đã triển 

khai 

Đang 

xây 

dựng 

Đã có kế 

hoạch xây 

dựng 

Chưa có  

kế hoạch 

xây dựng 

Tổng số 

Ban Tổ chức Trung ương 
   

1 1 

Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam 6 
 

1 
 

7 

Bộ Công an 13 
 

2 
 

15 

Bộ Công thương 1 
   

1 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 2 
   

2 

Bộ Giao thông vận tải 5 1 
  

6 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 5 
 

3 
 

8 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
 

1 
  

1 

Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội 
12 1 2 1 16 

Bộ Ngoại giao 1 
   

1 

Bộ Nội vụ 2 
 

2 
 

4 

Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 
5 

   
5 

Bộ Tài chính 1 1 
  

2 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
2 3 1 

 
6 

Bộ Thông tin và truyền 

thông 
8 

 
1 

 
9 

Bộ Tư pháp 6 
 

1 
 

7 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 
4 1 

 
1 6 

Bộ Xây dựng 3 
 

1 1 5 

Bộ Y tế 6 1 
  

7 

Ngân hàng nhà nước VN 4 
   

4 

Tòa án nhân dân tối cao 1 
   

1 

Tổng số 87 9 14 4 114 

 



STT 
Bộ ngành chủ quản dữ 

liệu 

Tên CSDL / Hệ thống quản lý 

DL 

Loại CSDL/ 

HTTT 

(L1 - CSDL QG 

L2 - CSDL 

chuyên ngành 

L3 - CSDL và 

HTTT có DL tập 

trung TW 

L4- CSDL và 

HTTT có DL 

phân tán 

L99- Không xác 

định) 

CSDL đã được 

xây dựng, triển 

khai? 

(C1- Đã triển khai 

C2- Đang xây 

dựng 

C3- Đã có kế 

hoạch xây dựng 

C4- Chưa có kế 

hoạch xây dựng 

C99- Không xác 

định) 

1 Ban Tổ chức Trung ương CSDL Đảng viên L2 C4 

2 
Bảo Hiểm Xã Hội Việt 

Nam 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo 

hiểm 

L1 C3 

3 
Bảo Hiểm Xã Hội Việt 

Nam 

Hệ thống quản lý thu và sổ thẻ 

(TST) 

L2 C1 

4 
Bảo Hiểm Xã Hội Việt 

Nam 

Hệ thống Xét duyệt chính sách 

(TCS) 

L2 C1 

5 
Bảo Hiểm Xã Hội Việt 

Nam 

Hệ thống quản lý chi trả  L2 C1 

6 
Bảo Hiểm Xã Hội Việt 

Nam 

Hệ thống giám định bảo hiểm y tế L2 C1 

7 
Bảo Hiểm Xã Hội Việt 

Nam 

Hệ thống Cấp mã số BHXH và 

Quản lý BHYT hộ gia đình 

L2 C1 

8 
Bảo Hiểm Xã Hội Việt 

Nam 

Hệ thống tiếp nhận và quản lý hồ 

sơ  

L2 C1 

9 Bộ Công an CSDL Quốc gia về dân cư L1 C1 

10 Bộ Công an CSDL định danh điện tử L2 C1 

11 
Bộ Công an CSDL Quốc gia về xuất nhập 

cảnh  

L1 C1 

12 Bộ Công an CSDL Địa chỉ số quốc gia L2 C3 

13 Bộ Công an CSDL Căn cước công dân L2 C1 

14 
Bộ Công an CSDL Quản lý phạm nhân, trại 

viên, học sinh trường giáo dưỡng 

L2 C3 

15 Bộ Công an CSDL Điều tra hình sự L2 C1 

16 Bộ Công an CSDL đối tượng truy nã, truy tìm L2 C1 

17 
Bộ Công an CSDL về phòng cháy chữa cháy 

và cứu hộ, cứu nạn 

L2 C1 

18 Bộ Công an Cơ sở dữ liệu về cư trú L2 C1 

19 Bộ Công an CSDL định danh điện tử tổ chức  L2 C1 

20 
Bộ Công an CSDL dùng chung về con dấu và 

kinh doanh có điều kiện 

L2 C1 

21 
Bộ Công an CSDL Xử lý vi phạm hành chính 

trong CAND 

L2 C1 

22 Bộ Công an CSDL tai nạn giao thông L2 C1 



23 Bộ Công an CSDL đăng ký phương tiện L2 C1 

24 
Bộ Công thương Cơ sở dữ liệu quốc gia kinh tế 

Công nghiệp và Thương mại 

L2 C1 

25 
Bộ Giáo dục và Đào tạo Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và 

Đào tạo 

L2 C1 

26 
Bộ Giáo dục và Đào tạo Cơ sở dữ liệu về Giáo dục Đại 

học 

L2 C1 

27 Bộ Giao thông vận tải CSDL giấy phép lái xe  L2 C1 

28 Bộ Giao thông vận tải CSDL kết cấu hạ tầng đường bộ L2 C2 

29 

Bộ Giao thông vận tải CSDL kết cấu hạ tầng giao thông 

đường sắt, đường thuỷ nội địa 

(giai đoạn 1) 

L2 C1 

30 
Bộ Giao thông vận tải CSDL kết cấu hạ tầng giao thông 

đường hàng không 

L2 C1 

31 
Bộ Giao thông vận tải CSDL tàu biển, thuyền viên lĩnh 

vực hàng hải 

L2 C1 

32 Bộ Giao thông vận tải CSDL đăng kiểm phương tiện L2 C1 

33 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp 

L1 C1 

34 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác 

xã 

L2 C1 

35 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cơ sở dữ liệu về đấu thầu L2 C1 

36 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư L2 C1 

37 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cơ sở dữ liệu về chương trình hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

L2 C3 

38 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư 

công 

L2 C1 

39 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia L2 C3 

40 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cơ sở dữ liệu quốc gia về khu 

công nghiệp, khu kinh tế 

L2 C3 

41 
Bộ Khoa học và Công 

nghệ 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa 

học công nghệ 

L2 C2 

42 
Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

CSDL người khuyết tật L2 C1 

43 
Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

CSDL đối tượng trợ giúp xã hội L2 C1 

44 
Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

CSDL người hưởng chính sách 

ưu đãi người có công 

L2 C2 

45 
Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

CSDL hộ ngh o, hộ cận ngh o  L2 C1 

46 
Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

CSDL trẻ em có hoàn cảnh đ c 

biệt 

L2 C1 

47 
Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

CSDL tai nạn lao động  L2 C1 



48 
Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

CSDL lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

L2 C1 

49 

Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

CSDL người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng 

L2 C1 

50 
Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

CSDL giải quyết hưởng bảo hiểm 

thất nghiệp 

L2 C1 

51 
Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

 CSDL cung lao động L2 C3 

52 
Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

CSDL về phòng, chống tệ nạn xã 

hội 

L2 C4 

53 
Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

CSDL học sinh, sinh viên giáo 

dục nghề nghiệp 

L2 C1 

54 
Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

Cơ sở dữ liệu văn bằng giáo dục 

nghề nghiệp 

L2 C1 

55 
Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

CSDL cơ sở trợ giúp xã hội  L2 C1 

56 
Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

CSDL cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp 

L2 C1 

57 
Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

Cơ sở dữ liệu người làm công tác 

xã hội 

L2 C3 

58 Bộ Ngoại giao Cơ sở dữ liệu về di cư L2 C1 

59 

Bộ Nội vụ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Cán bộ, 

công chức, viên chức trong các 

cơ quan nhà nước 

L1 C1 

60 Bộ Nội vụ Cơ sở dữ liệu về tôn giáo L2 C1 

61 
Bộ Nội vụ Cơ sở dữ liệu về hội, quỹ, tổ chức 

phi chính phủ 

L2 C3 

62 
Bộ Nội vụ Cơ sở dữ liệu chính quyền địa 

phương và địa giới hành chính 

L2 C3 

63 
Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

Cơ sở dữ liệu nuôi trồng thủy sản L2 C1 

64 
Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

Phần mềm chỉ huy điều hành tuần 

tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển 

L2 C1 

65 
Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

CSDL trồng trọt L2 C1 

66 
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia 

(Vnfishbase) 

L1 C1 

67 
Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

Cơ sở dữ liệu về giống cây trồng L2 C1 

68 Bộ Tài chính CSDL tổng hợp về tài chính L2 C2 

69 Bộ Tài chính CSDL chuyên ngành quản lý thuế L2 C1 

70 
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

Hệ thống cơ sở dữ liệu nền địa lý 

quốc gia 

L1 C1 



71 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

CSDL giao khu vực biển cho tổ 

chức, cá nhân khai thác, sử dụng 

tài nguyên biển 

L2 C1 

72 
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

Hệ thống báo cáo thống kê ngành 

tài nguyên và môi trường 

L3 C2 

73 
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về khí 

tượng thủy văn 

L1 C2 

74 
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia L1 C3 

75 
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

CSDL quốc gia về đất đai L1 C2 

76 
Bộ Thông tin và truyền 

thông 

CSDL Cơ quan, doanh nghiệp 

lĩnh vực viễn thông 

L2 C1 

77 
Bộ Thông tin và truyền 

thông 

CSDL Doanh thu dịch vụ viễn 

thông 

L2 C1 

78 
Bộ Thông tin và truyền 

thông 

CSDL Tài nguyên viễn thông L2 C1 

79 
Bộ Thông tin và truyền 

thông 

CSDL Cơ quan, doanh nghiệp 

bưu chính 

L2 C1 

80 
Bộ Thông tin và truyền 

thông 

CSDL Quyết toán tài chính L2 C3 

81 

Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

CSDL Thống kê tốc độ truy cập 

Internet băng rộng cố định và 

băng rộng di động của các Doanh 

nghiệp và địa phương trên cả 

nước 

L2 C1 

82 
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

CSDL Thông tin thuê bao di động L2 C1 

83 
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

CSDL Cấp phép lĩnh vực Chứng 

thực điện tử 

L2 C1 

84 
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

CSDL cơ quan báo chí L2 C1 

85 Bộ Tư pháp CSDL hộ tịch điện tử  L2 C1 

86 
Bộ Tư pháp CSDL quốc gia về xử lý vi phạm 

hành chính  

L2 C3 

87 
Bộ Tư pháp Cơ sở dữ liệu điện tử trong lĩnh 

vực Thi hành án dân sự 

L2 C1 

88 
Bộ Tư pháp Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt 

động TGPL 

L2 C1 

89 Bộ Tư pháp Cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý L2 C1 

90 Bộ Tư pháp CSDL Lý lịch tư pháp L2 C1 

91 Bộ Tư pháp CSDL về giao dịch bảo đảm L2 C1 

92 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

CSDL di sản văn hóa phi vật thể 

(Hệ thống thông tin quản lý di 

sản văn hóa phi vật thể) 

L2 C1 

93 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

CSDL thành tích thể thao L2 C1 



94 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

CSDL Phòng chống bạo lực gia 

đình 

L99 C2 

95 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

CSDL Sản phẩm quảng cáo L2 C4 

96 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

CSDL Đăng ký quyền tác giả, 

quyền liên quan 

L2 C1 

97 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

CSDL Bảo tàng Việt Nam (Hệ 

thống 

thông tin quản lý bảo tàng) 

L2 C1 

98 
Bộ Xây dựng Cơ sở dữ liệu cấp nước sạch và 

thoát nước đô thị 

L2 C4 

99 
Bộ Xây dựng Hệ thống thông tin nhà ở và thị 

trường bất động sản 

L2 C1 

100 
Bộ Xây dựng CSDL về năng lực hành nghề 

hoạt động xây dựng của cá nhân L2 C1 

101 Bộ Xây dựng CSDL về Phát triển đô thị L2 C3 

102 
Bộ Xây dựng CSDL về năng lực hành nghề 

hoạt động xây dựng của tổ chức 

L2 C1 

103 
Bộ Y tế CSDL về lĩnh vực 

SKBMTE/SKSS 

L2 C2 

104 
Bộ Y tế Cơ sở dữ liệu về khám, chữa 

bệnh 

L3 C1 

105 
Bộ Y tế CSDL lĩnh vực dự phòng, HIV, 

AIDS 

L2 C1 

106 Bộ Y tế CSDL môi trường y tế L2 C1 

107 
Bộ Y tế Hệ thống quản lý thông tin tiêm 

chủng quốc gia  

L2 C1 

108 Bộ Y tế Cơ sở dữ liệu về nhân lực y tế L2 C1 

109 
Bộ Y tế Cơ sở dữ liệu về an toàn thực 

phẩm 

L2 C1 

110 Ngân hàng nhà nước VN CSDL Thông tin tín dụng L2 C1 

111 
Ngân hàng nhà nước VN Hệ thống Báo cáo thống kê và 

Kho dữ liệu tập trung (SG4) 

L2 C1 

112 Ngân hàng nhà nước VN Cổng thông tin điện tử NHNN L2 C1 

113 Ngân hàng nhà nước VN Hệ thống mã NH L2 C1 

114 

Tòa án nhân dân tối cao Hệ thống phần mềm quản lý 

nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các 

loại vụ, việc dùng chung của Tòa 

án nhân dân  

L3 C1 

 


